ĐẠO ĐỨC

Bài 1: KÍNH YÊU BÁC HỒ( Tiết 1)
 I. Mục tiêu :

   1. Kiến thức:

     - Học sinh biết: Công lao to  lớn của Bác Hồ đối với đất  nước, dân tộc.

   2. Kĩ năng:

     - Biết được tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi và tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ. 

   3.Thái độ:

    - GD hs kính yêu Bác Hồ

    - Thực hiện theo năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.          

* TT HCM: bác Hồ là vị lãnh tụ kính yêu, để thể hiện lòng yêu kính Bác Hồ, Hs cần phải học tập và làm theo lời Bác dạy
* Giảm tải: GV gợi ý và tạo điều kiện cho HS tập hợp và giới thiệu những tư liệu sưu tầm được về Bác Hồ.
 II. Đồ dùng dạy học : 

    - Các bài thơ, bài hát, truyện tranh về Bác Hồ. 

 III. Hoạt động dạy học  :

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Bài cũ:

 2.Bài mới: 35’
a) Khởi động : (3’)
*/ Quan sát lần lượt 3 tranh minh họa của 3 đoạn truyện , nhẩm kể chuyện  

(Hoạt động 1 : (10’)
-Giáo viên chia chia lớp thành các nhóm và giao nhiệm vụ : 

- Quan sát từng bức ảnh ? Nêu nội dung và đặt tên cho từng bức ảnh ?

- Yêu cầu các nhóm thảo luận .

- Hết thời gian gọi đại diện từng nhóm lần lượt lên  giới thiệu . 

Cả lớp trao đổi 

- Bác sinh ngày tháng  nào ? 

- Quê Bác ở đâu ? Bác còn có những tên gọi nào khác ?

(Hoạt động 2 : (12’)

- Kể chuyện “Các cháu vào đây với Bác"
- Qua câu chuyện em thấy tình cảm giữa Bác Hồ và thiếu nhi như thế nào ? Thiếu nhi phải làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ ?

* Kết luận

(Hoạt động 3 : (8’)

  - Tìm hiểu về 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng :

- Giáo viên yêu cầu mỗi học sinh đọc một điều Bác dạy thiếu niên nhi đồng 

- Giáo viên treo bảng phụ có ghi sẵn 5 điều Bác Hồ dạy .

* Giáo viên chia nhóm yêu cầu mỗi nhóm tìm một số biểu hiện cụ thể của một trong 5 điều Bác dạy ?

    b) Hướng dẫn thực hành : 3'
- Củng cố nội dung 5 điều bác dạy

* Giáo dục học sinh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Rút ra ghi nhớ và ghi lên bảng .  sách giáo khoa   

- Giáo viên nhận xét  đánh giá tiết học 
	- Lớp lắng nghe giáo viên  và trả lời câu hỏi .

- Cả lớp chia thành các nhóm theo yêu cầu giáo viên .

- Ảnh 1: Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập

 - Ảnh 2: chụp về các cháu thiếu nhi đến thăm phủ chủ tịch . 

- Ảnh 3: Bác Hồ vui múa với thiếu nhi. 

- Ảnh 4: Bác Hồ ôm hôn em bé. 

- Ảnh 5: Bác đang chia quà cho thiếu nhi.

- Đại diện các nhóm lên báo cáo lớp trao đổi nhận xét.

- Bác Hồ sinh ngày 19 – 5 – 1890 

- Quê bác ở Làng Sen, xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Bác còn có tên khác như: Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh hồi còn nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung.

- Bác Hồ là người rất yêu thương và quý mến các cháu thiếu nhi .

- Thiếu nhi cần ghi nhớ và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy .

- Lần lượt từng học sinh đứng lên đọc một điều trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng .

- Lớp tiến hành chia nhóm thảo luận về nội dung của từng điều trong 5 điều Bác Hồ dạy .

- Hết thời gian thảo luận đại diện từng nhóm đứng lên báo cáo .

- Các nhóm khác nhận xét  đánh giá và bổ sung ý kiến 




****************************************************************

Bài 1: KÍNH YÊU BÁC HỒ (tiết 2)
I. Mục tiêu:  

  1. Kiến thức:

    - Học sinh biết : Công lao to  lớn của Bác Hồ đối với đất  nước, dân tộc.

  2. Kĩ năng:

    - Biết được tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi và tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ. 

 3.Thái độ:

   -Thực hiện theo năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.  

* TT HCM: Bác Hồ lầ vị lãnh tụ kính yêu, để thể hiện lòng yêu kính Bác Hồ, Hs cần phải học tập và làm theo lời Bác dạy.
* Giảm tải: GV gợi ý và tạo điều kiện cho HS tập hợp và giới thiệu những tư liệu sưu tầm được về Bác Hồ.
II. Đồ dùng dạy học:

    - Các bài thơ, bài hát về Bác, tranh hoặc truyện.

III. Hoạt động dạy - học :
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Bài cũ:  4"

- Yêu cầu cả lớp hát tập thể hoặc nghe băng bài hát Tiếng chim trong vườn Bác, nhạc và lời của Hàn Ngọc Bích 

2. Bài mới:

- Giới thiệu bài:

(Hoạt động 1 : (10’)

- Yêu cầu lớp chia thành các cặp suy nghĩ và trả lời các ý:

+ Em đã thực hiện được những điều nào trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng? Thực hiện như thế nào? Còn điều nào chưa làm tốt?

+ Em dự định sẽ làm gì trong thời gian tới?

- Yêu cầu học sinh liên hệ theo cặp.

- Mời vài  em tự liên hệ trước lớp 

- Khen những học sinh đã thực hiện tốt 5 điều Bác dạy.

(Hoạt động 2: (12)
- Yêu cầu lớp hoạt động nhóm trình bày giới  thiệu về những bài hát, tranh ảnh, bài ca dao,… nói về Bác Hồ.

* Thảo luận theo nhóm:

1. Yêu cầu các nhóm trình bày, giới thiệu những sưu tầm nói về Bác với thiếu niên nhi đồng? 

2. Yêu cầu lớp nhận xét  về kết quả sưu tầm của các nhóm.

3. Đánh giá và khen những nhóm có sưu tầm tốt. 

(Hoạt động 3: (8’)

Trò chơi  “Phóng viên”
- Xin bạn vui lòng cho biết Bác Hồ còn có những tên gọi nào khác?

- Quê bác ở đâu? Bác sinh vào ngày tháng năn nào? hãy đọc 5 điều bác dạy? Hãy kể những việc làm  được trong tuần qua để thể hiện lòng kính yêu bác Hồ ?

- Bạn hãy đọc một câu ca dao nói về Bác? Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khi nào? Ở đâu?

* Rút ra kết luận chung và ghi lên bảng như sgk   

3. Củng cố, dặn dò: (3’)

*GDHS học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Giáo viên nhận xét  đánh giá tiết học. 

- Chuẩn bị bài sau.
	- Hát tập thể bài “Ai yêu …nhi đồng“ nhạc và lời Phong Nhã 

- Học sinh nhắc lại tựa bài.

- Cả lớp thảo luận theo nhóm đôi.

- Lần lượt từng bạn trả lời với nhau về việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy của bản thân và nêu những điều mà thực hiện chưa tốt, nêu cách cố gắng ¨để thực hiện tốt.

- 2 HS tự liên hệ trước lớp.

- Lớp bình chọn những bạn có việc làm tốt.

- Đại diện các nhóm lên báo cáo. 

- Lớp trao đổi nhận xét.

- Các nhóm lần lượt lên trình bày hoặc giới thiệu về những sưu tầm của mình có nội dung nói về Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng. Chẳng hạn như: Tranh ảnh, bài hát, các câu ca dao.

- Lớp theo dõi nhận xét  trình bày các nhóm .

- Lớp lắng nghe bình chọn các nhóm có nhiều hình ảnh, bài hát nói về Bác.

- Lần lượt từng học sinh thay nhau đóng vai phóng viên hỏi bạn các câu hỏi về cuộc đời của Bác Hồ: 

- Bác Hồ sinh ngày 19 – 5 – 1890 

Quê bác ở Làng Sen, xã Kim Liên  Nam Đàn Nghệ An. Bác còn có tên khác như: Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh hồi còn nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung.

- Bác đọc “Tuyên ngôn độc lập" vào ngày 2 – 9 – 1945 tại vườn hoa Ba Đình - Hà Nội.




**************************************************************
Bài 2 : GIỮ LỜI HỨA (Tiết 3)
A/ Mục tiêu : 

  1. Kiến thức:

   - Nêu được một vài ví dụ về giữ lời hứa.

  2. Kĩ năng:

   - Biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người.

  3. Thái độ:

   - Quý trọng những người biết giữ lời hứa.
* Giảm tải: GV điều chỉnh các tình huống đóng vai cho phù hợp với HS:
II. KNS cơ bản được giáo dục trong bài

- Kĩ năng tự tin mình có khả năng thực hiện lời hứa.

- Kĩ năng thương lượng với người khác để thực hiện được lời hứa của mình.

- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm về việc làm của mình.

III. Các phương pháp/ Kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng

- Thảo luận nhóm

- Đóng vai xử lí tình huống

IV. Phương tiện dạy học

 - Truyện tranh chiếc vòng bạc, phiếu minh họa dành cho hoạt động 1 và 2 (2 tiết) các tấm bìa xanh đỏ trắng .

C/ Tiến trình dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1.Bài cũ: 4'

- Kính yêu Bác Hồ

 2.Bài mới: 

1. Khám phá

2. Kết nối

( Hoạt động 1: Thảo luận truyện “Chiếc vòng bạc" (10’)
- Kể chuyện kèm theo tranh minh họa.

- Mời từ 1 – 2 học sinh đọc lại.

Yêu cầu cả lớp cùng thảo luận 

- Bác Hồ đã làm gì khi gặp lại em bé sau hai năm đi xa?

- Em bé và mọi người trong truyện cảm thấy  thế nào trước việc làm của Bác? Việc làm của Bác thể hiện điều gì?

- Qua câu chuyện em có thể rút ra điều gì?

- Thế nào là giữ lời hứa? Người biết giữ lời hứa sẽ được mọi người đánh giá như thế nào?

* Kết luận như trong sách giáo viên 

3.Thực hành/luyện tập

( Hoạt động 2: Xử lí tình huống(12’)
- Chia lớp thành các nhóm và yêu cầu các nhóm xử lí một trong hai tình huống dười đây:

- Lần lượt nêu ra từng tình huống như SGV yêu cầu học sinh giải quyết.

- Đại diện từng nhóm lên báo cáo.

- Yêu cầu cả lớp thảo luận.

- Em có đồng tình với ý kiến của nhóm bạn không ? Vì sao ?

* Kết luận:   SGV. 

(Hoạt động 3: Tự liên hệ (8’)
- Yêu cầu HS tự liên hệ:

+ Thòi gian qua em có hứa với ai điều gì không? Em có thực hiện được điều đã hứa không? Vì sao?

+ Em thấy thế nào khi thực hiện được (không được) điều đã hứa?

- Nhận xét  khen những học sinh biết giữ lời hứa. 

 3) Củng cố- dặn dò : (2’)

 - Giáo dục học sinh ghi nhớ và thực theo bài học 

- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
	- Học sinh theo dõi và kết hợp quan sát  tranh.

- Lớp lắng nghe và trả lời câu hỏi 

- Cả lớp thảo luận theo yêu cầu giáo viên.

- Bác Hồ đã không quên lời hứa với một em bé …. "Một chiếc vòng bạc mới"

- Mọi người rất cảm động và kính phục trước việc làm của Bác.

- Chúng ta cần phải giữ đúng lời hứa.

- Giữ lời hứa là thực hiện đúng lời của mình đã nói. Đã hứa hẹn với người khác.

- Sẽ được mọi người tin cậy và noi theo.

- Các nhóm thảo luận theo tình huống .

- Tình huống1: Tân cần sang nhà bạn học như đã hứa hoặc tìm cách báo cho bạn: Xem phim xong sẽ sang học với bạn khỏi chờ.

- Tình huống 2: Thanh cần dán và trả lại chuyện cho Hằng và xin lỗi bạn. Cần phải giữ  lời hứa vì giữ lời hứa là tự trọng và tôn trọng người khác.

- Đại diện các nhóm lên báo cáo lớp trao đổi nhận xét.

- Lần lượt từng học sinh đứng lên nêu sự liên hệ của bản thân đối với việc giữ đúng lời hứa.

- Các em  khác nhận xét  đánh giá và bổ sung ý kiến . 

- Học sinh đọc câu tục ngữ trong SGK.

- Về nhà học thuộc bài và áp dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày.


Bài 2: GIỮ LỜI HỨA (T2)

I. Mục tiêu:

  1. Kiến thức:

    - Biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người, hiểu được ý nghĩa của việc giữ lời hứa.

 2. Kĩ năng:
   - Biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người.
3. Thái độ: 
- Quý trọng những người biết giữ lời hứa.
* Giảm tải: GV điều chỉnh các tình huống đóng vai cho phù hợp với HS:
II.Đồ dùng 

      - Phiếu học tập

      - Các thẻ bìa màu đỏ, màu xanh, màu trắng

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A.Kiểm tra:

B. Bài mới.

 Hoạt động 1: Thảo luận theo nhóm 2 người.  10'
a. Mục tiêu: HS biết đồng tình với những hành vi thể hiện giữ đúng lời hứa, không đồng tình với hành vi không giữ lời hứa.

b. Tiến hành: 

- GV phát phiếu học tập và yêu cầu học sinh làm bài tập trong phiếu.

- GV kết luận:

+ Các việc làm a, d là giữ lời hứa.

+ Các việc làm b, c là không giữ lời hứa.

Hoạt động 2: Đóng vai.  10'
a. Mục tiêu: HS biết ứng xử đúng trong các tình huống có liên quan đến việc giữ lời hứa.

b. Tiến hành: 

- GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận và chuẩn bị đóng vai trong tình huống: Em đã hứa cùng bạn làm 1 việc gì đó, nhưng sau đó em hiểu ra việc làm đó là sai ( VD: hái trộm quả, đi tắm sông… )

+ Em có đồng ý với cách ứng xử của nhóm vừa trình bày không ? Vì sao ?

+ Theo em có cách giải quyết nào khác tốt hơn không?

- GV kết luận: Em cần xin lỗi bạn, giải thích lí do và khuyên bạn không nên làm điều sai trái.

 Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến. 10'
a. Mục tiêu: Củng cố bài, giúp học sinh có nhận thức và thái độ đúng về việc giữ lời hứa.

b. Tiến hành:

- GV lần lượt nêu từng ý kiến, quan điểm có liên quan đến việc giữ lời hứa.

c. GV kết luận:

- Đồng tình với ý kiến b, d, đ.

- Không đồng tình với ý kiến a, c, e.

* Kết luận chung: 

Giữ lời hứa là thực hiện đúng điều mình đã nói, đã hứa hẹn. Người biết giữ lời hứa sẽ được mọi người tin cậy và tôn trọng.

C. Củng cố - dặn dò:


- Nhận xét tiết học.


- Chuẩn bị bài sau.
	- HS thảo luận theo N1 và làm bài tập vào trong phiếu

- Các nhóm nêu ý kiến

+ Các việc làm a, d là giữ lời hứa.

+ Các việc làm b, c là không giữ lời hứa.

- HS nhận nhiệm vụ.

- HS thảo luận chuẩn bị đóng vai.

- Các nhóm lên đóng vai.

- Cả lớp trao đổi, thảo luận.

- HS nêu

- HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ màu và giải thích lí do.

- HS nhắc lại


***********************************************

Bài 3: TỰ LÀM LẤY VIỆC CỦA MÌNH( Tiết 1)

I. Mục tiêu : 
 1. Kiến thức:

- Thế nào là tự làm lấy việc của mình
- Kể được một số việc mà các em tự làm lấy.
2. Kĩ năng:

- Tùy theo độ tuổi, trẻ em có quyền được quyết định và thực hiện công việc
3. Thái độ:

- Nêu được ích lợi của việc tự làm lấy việc của mình

 *Giáo dục KNS 
  -  Kĩ năng tư duy phê phán: -Kĩ năng ra quyết định phù hợp trong các tình  huống thể hiện ý thức tự làm lấy việc của mình.

  - Kĩ năng lập kế hoạch tự làm lấy cụng việc của bản thõn.

II. Đồ dùng dạy học : - Tranh minh họa tình huống.

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra:

B. Bài mới: 30'
 Hoạt động 1: Xử lí tình huống  10'
KNS : Lập kế hoạch tự làm lấy công việc của mình.

- Yêu cầu cả lớp  xử lí các  tình huống 

- Lần lượt nêu ra từng tình huống của BT1 ở VBT yêu cầu học sinh giải quyết.

- Yêu cầu cả lớp thảo luận theo các câu hỏi gợi ý :

- Nếu là Đại em sẽ làm...đó ? Vì sao ? 

- Gọi hai học sinh nêu cách giải quyết 

- Em có đồng tình với cách ứng xử của bạn vừa trình bày không ?  Vì sao?

-Theo em có còn cách giải quyết nào...?

KL: Mỗi người cần phải tự làm lấy việc... 

Hoạt động 2 :   Thảo luận nhóm   10'
- Chia lớp thành các nhóm và yêu cầu HS thảo luận nội dung của BT2 - VBT. 

- Mời lần lượt đại diện từng nhóm trình bày ý kiến trước lớp.

- GV cùng học sinh nhận xét bổ sung.         Hoạt động 3 :  Xử lí tình huống   10'
KNS : Ra quyết định, tư duy phê phán.

- Lần lượt nêu ra từng tình huống.

- Gọi 1 số HS nêu cách giải quyết của mình, lớp nhận xét bổ sung. 

* GV kết luận: Đề nghị của Dũng là sai. Hai bạn cần tự làm lấy việc của mình. 

IV. Củng cố dặn dò: 2'

 Nhắc lại nội dung bài.

- Về nhà sưu tầm những mẫu chuyện tấm gương về tự làm lấy .. .

- Nhận xét đánh giá tiết học .
	- Học sinh theo dõi giáo viên và tiến hành trao đổi để giải đáp tình huống do giáo viên đặt ra 

- Hai em nêu cách giải quyết của mình 

- Học sinh theo dõi nhận xét  bổ sung.

- Lần lượt từng em nêu ý kiến của mình.

- Các nhóm thảo luận theo tình huống 

- Đại diện các nhóm lên trình bày .

- 2HS đọc lại ND câu a và b sau khi đã điền đủ.

- Lắng nghe GV nêu tìng huống.

- Lần lượt từng HS đứng nêu lên ý kiến về cách giải quyết của bản thân.

- HS nhắc lại.


*******************************************************

 Bài 4: QUAN TÂM, CHĂM SÓC ÔNG BÀ, CHA MẸ, ANH CHỊ EM (Tiết 1)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Trẻ em có quyền được sống với gia đình, có quyền được cha mẹ chăm sóc, trẻ em không nơi nương tựa có quyền được Nhà nước  và mọi người hỗ trợ, giúp đỡ.

2. Kĩ năng:

-Trẻ em có bổn phận phải quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em.

3. Thái độ: 

- Học sinh yêu quý người thân, thích học giờ Đạo đức

* Các KNS được giáo dục trong bài.

KN lắng nghe ý kiến của người thân.

KN thể hiện sự cảm thông trước suy nghĩ , cảm súc của người thân

KN đảm nhận trách nhiệm chăm sóc người thân(vừa sức).

II. Các Phương pháp /kĩ thuật dạy học


Thảo luận nhóm

III. Đồ dùng:

- Phiếu giao việc, các tấm bìa đỏ.

IV. Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A- Bài cũ: 4P

"Tự làm lấy việc của mình"

+ Các em đó từng tự làm lấy việc của mình?
+ Các em đó thực hiện việc đó như thế nào?

+ Em cảm thấy như thế nào sau khi hoàn thành công việc?

B- Bài mới: 30 p

( Hoạt động 1: Khởi động.

- Gv nờu yêu cầu: 

+ Hóy nhớ lại và kể cho các bạn trong nhóm nghe về việc mình đó được ông bà, bố mẹ yêu thương, quan tâm, chăm sóc như thế nào?

+ Em nghĩ gì về tình cảm và sự chăm sóc mà mọi người trong gia đình đó dành cho em?

+ Em nghĩ gì về những bạn nhỏ thiệt thòi hơn chúng ta?

( Hoạt động 2: Kể chuyện "Bó hoa đẹp nhất"

- GV kể (tranh minh họa).

- GV kết luận.

( Hoạt động 3: 
- Đánh giá hành vi.

- GV kết luận – Hướng dẫn thực hành.

( Củng cố - Dặn dũ:5 p
- Dặn xem lại bài ở nhà 

- Nhận xột tiết học 
	+ Tự làm bài, không chép bài của bạn, tự lao động.

+ Thực hiện tốt.

+ Thoải mái, vui vẻ.

- Hỏt bài "Cả nhà thương nhau".

+ HS kể về sự quan tâm, chăm sóc của ông bà, cha mẹ dành cho mình.

- HS trao đổi với nhau trong nhóm nhỏ.

- Một số HS kể trước lớp.

- Thảo luận cả lớp.

+ Em rất vui mừng và hạnh phúc và được mọi người trong gia đình chăm sóc và dành nhiều tình cảm.

+ Chúng ta cần thông cảm, chia sẻ với các bạn.

- HS thảo luận nhóm.

- Đại diện từng nhóm trình bày.

- Cả lớp trao đổi.

- HS thảo luận nhóm.

- Sưu tầm tranh, ảnh, bài thơ.


***************************************************************
Bài 4: QUAN TÂM, CHĂM SÓC ÔNG BÀ, CHA MẸ, ANH CHỊ EM 
( Tiết  2)

I/ Mục tiêu : 

1. Kiến thức:

    - Biết được những việc trẻ em cần làm để thể hiện quan tâm , chăm sóc những người thân trong gia đình.

2. Kĩ năng:

    - Biết được vì sao mọi người  trong gia đình cần quan tâm , chăm sóc lân nhau.

3. Thái độ: 

    - Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em trong cuộc sống hằng ngày ở gia đình .

    - Biết được bổn phận của trẻ em  là phải quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình bằng những việc làm phù hợp với khả năng.

II/ Giáo dục KNS :

    - KN lắng nghe ý kiến của người thân, KN thể hiện sự cảm thông trước suy nghĩ, cảm xúc của người thân, KN đảm nhận trách nhiệm chăm sóc người thân trong những việc vừa sức.

III/ Đồ dùng dạy học:
     - GV:  Các bài thơ, bài hát, câu chuyện về chủ đề gia đình.

     - HS: SGK, đồ dùng học tập cá nhân.

III/ Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Kiểm tra bài cũ: 5p 

- Vì sao mọi người trong gia đình cần quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.

- Cho các em kể những việc làm phù hợp để chăm sóc những người thân trong gia đình.

- Nhận xét, cho điểm.

II. Bài mới : 25p
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:

 Hoạt động 1: (10p)   Xử lí tình huống.

- Chia lớp thành các nhóm ( mỗi nhóm 5 em).

- Giao nhiệm vụ: 1 nữa số nhóm thảo luận và đóng vai tình huống 1(SGK), 1 nữa số nhóm còn lại thảo luận và đóng vai tình huống 2 (SGK).

- Yêu cầu các nhóm tiến hành thảo luận chuẩn bị đóng vai.

- Mời các nhóm lên đóng vai trước lớp, cả lớp nhận xét, góp ý.

* Kết luận: sách giáo viên. 

Hoạt động 2:(( 8p)     Bày tỏ ý kiến   

- Lần lượt đọc lên từng ý kiến (BT5-VBT) .

- Yêu cầu cả lớp suy nghĩ rồi bày tỏ thái độ tán thành, không tán thành hoặc lưỡng lự bằng giơ tay (tấm bìa). Nêu lý do vì sao?.

* Kết luận : Các ý kiến a, c đúng ; b sai. 

Hoạt động 3:7p . Giới thiệu tranh 

- Yêu cầu HS lần lượt giới thiệu tranh với bạn ngồi bên cạnh tranh của mình về món quà sinh nhật ông bà, cha mẹ, anh chị em.

- Mời một số học sinh lên giới thiệu với cả lớp.

* Dành cho hs K,G)

- Nêu những việc phải làm của các em để chăm sóc những người thân trong gia đình.?

* Kết luận :  Đây là những món quà rất quý.

Hoạt động 4: Múa hát, kể chuyện, đọc thơ.
- Hướng dẫn tự điều khiển chương trình tự giới thiệu tiết mục 

- Mời học sinh biểu diễn các tiết mục. 

- Yêu cầu lớp thảo luận về ý nghĩa bài hát, bài thơ...

* Kết luận chung: Ông bà, cha mẹ, anh chị em là những người thân yêu nhất của em,luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc em. ngược lại, em cũng phải có bổn phận quan tâm, chăm sóc ông bà...

III. Củng cố – dặn dò: 5p
 - Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Dặn về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
	- 2 hs trả lời. Dưới nhân xét bổ xung

- HS nghe.

- Các nhóm thảo luận theo tình huống. 

- Các nhóm lên đóng vai trước lớp.

- Lớp trao đổi nhận xét .

- Cả lớp lắng nghe và bày tỏ ý kiến của mình.

-Thảo luận và đóng góp ý kiến về mỗi quyết định ý kiến của từng bạn.

- Lớp tiến hành giới thiệu tranh vẽ về một món quà tặng ông bà , cha mẹ nhân ngày sinh nhật hai em quay lại và giới thiệu cho nhau 

-  Một em lên giới thiệu trước lớp .

-  HS nêu

- Các nhóm lên biểu diễn các tiết mục Kể chuyện , hát , múa , đọc thơ có chủ đề nói về bài học .

- Lớp quan sát  và nhận xét về nội dung , ý nghĩa của từng tiết mục, từng thể loại.  

- Về nhà học thuộc bài và áp dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày.


****************************************************************

Bài 5: CHIA SẺ VUI BUỒN  CÙNG BẠN (Tiết 1)
I / Mục tiêu: 

1. Kiến thức:

- Biết được bạn bè cần phải chia sẻ với nhau khi có chuyện vui, buồn.
2. Kĩ năng:

- Nêu được một vài việc làm cụ thể chia sẻ vui buồn cùng bạn. 
3. Thái độ:

- Biết chia sẻ vui buồn cùng bạn trong cuộc sống hằng ngày.

- HS biết vận dụng nội dung bài học vào cuộc sống.

II. Giáo dục KNS : 
- Thể hiện sự cảm thông, chia sẻ khi bạn vui, buồn.
III/ Đồ dùng dạy học: 

- Tranh minh họa dùng cho tình huống 1 của hoạt động 1.

III/ Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I. Kiểm tra bài cũ:  5p

- Nêu những việc phải làm của các em để chăm sóc những người thân trong gia đình.?

- Nhận xét cho điểm.

II.Bài mới: 28p 

1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:

Hoạt động 1(18p):Thảo luận phân tích tình huống 

KNS     KNS:Thể hiện sự cảm thông, chia sẻ khi bạn vui, buồn.

- Yêu cầu lớp  quan sát tranh tình huống và cho biết ND tranh.

- Giới thiệu các tình huống : 

+ Mẹ bạn Ân bị ốm lâu ngày, bố bạn Ân bị tai nạn giao thông chúng ta cần làm gì để giúp bạn vượt qua khó khăn này?

+ Nếu em là bạn cùng lớp với Ân thì em sẽ làm gì để giúp đỡ động viên bạn? Vì sao?
- Yêu cầu cả lớp thảo luận, nêu cách ứng xử trong tình huống và phân tích kết quả của mỗi cách ứng xử.

- GV kết luận.

Hoạt động 2: (10p)          Đóng vai

- Chia lớp thành các nhóm, yêu cầu các nhóm xây dựng kịch bản và đóng vai một trong các tình huống ở BT2 (VBT).

- Yêu cầu các nhóm trao đổi thảo luận. 

- Mời lần các nhóm trình diễn trước lớp. 

* GV kết luận.

Hoạt động 3:   Bày tỏ thái độ 

- Lần lượt đọc ra từng ý kiến (BT3 VBT).

- Yêu cầu lớp suy nghĩ và bày tỏ thái độ của mình đối với từng ý kiến.

- GV kết luận: Các ý kiến a, c, d, đ, e là đúng.

III. Củng cố - Dặn dò: 3p

Hướng dẫn thực hành:

- Yêu cầu học sinh sưu tầm các câu chuyện, bài    hát , câu ca dao, tục ngữ ,... về sự giúp đỡ chia sẻ buồn vui cùng bạn.

- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học. 
	- HS trả lời, dưới nhận xét bổ xung.

- Lắng nghe

- Học sinh quan sát  tranh minh họa theo sự gợi ý của GV.

- Cả lớp tiến hành thảo luận theo nhóm nhỏ  

- 1 số em nêu cách ứng xử, cả lớp cùng phân tích kết quả ứng xử của các bạn, bổ sung.

- Lớp lắng nghe giáo viên để nắm được yêu cầu.

- Các nhóm thảo luận và tự xây dựng cho nhóm một kịch bản, các thành viên phân công đóng vai tình huống. 

- Các nhóm lên đóng vai trước lớp. 

- Lớp trao đổi nhận xét và bổ sung nếu có.

- HS suy nghĩ và bày tỏ thái độ tán thành, không tán thành hoặc lưỡng lự bằng cách giơ tay (các tấm bìa).

- Giải thích về ý kiến của mình.

- HS ghi nhớ


****************************************************************
Bài 6: TÍCH CỰC THAM GIA VIỆC LỚP,VIỆC TRƯỜNG (TIẾT 1)

I. Mục tiêu: Giúp HS:

   1. Kiến thức:

     - Biết: HS phải có bổn phận tham gia việc lớp, việc trường.

  2. Kĩ năng:

    - Tự giác tham gia việc lớp, việc trường phù hợp với khả năng và hoàn thành được những nhiệm vụ được phân công.

  3. Thái độ:

    - Biết nhắc nhở bạn bè cùng tham gia việc lớp, việc trường
* QTE (Bộ phận – HĐ3): 
    - Các em có quyền tham gia vào các công việc trường, lớp phù hợp với khả năng.
     - Các em trai và các em gái bình đẳng trong công việc trường, lớp phù hợp với khả năng.

* BVMT( Liên hệ- T1): - Tích cực tham gia và nhắc nhở các bạn cùng tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường do nhà trường tổ chức.

* GDTNMT biển và hải đảo (Bộ phận:BT5- T2): Tham gia các hoạt động giáo dục tài nguyên, môi trường biển, đảo phù hợp với lứa tuổi ở lớp, ở trường.

* GD TKNL & HQ (Liên hệ- T2): - Bảo vệ, sử dụng năng lượng điện của trường, lớp hợp lí, tiết kiệm. Biết tận dụng các nguồn chiếu sáng, tạo sự thoáng mát, trong lành, giảm thiểu sử dụng điện trong học tập. 

- Bảo vệ, sử dụng nguồn nước sạch trong trường học một cách hợp lí, giữ vệ sinh chung. Nhắc nhở bạn bè cùng tham gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở trường lớp cũng như gia đình mình. 

*GD Kĩ năng sống được (Bộ phận- HĐ1):

 - Kĩ năng lắng nghe tích cực ý kiến của lớp và tập thể.

 - Kĩ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng của mình về các việc trong lớp.

 - Kĩ năng tự trọng và đảm nhận trách nhiệm khi nhận việc của lớp giao.

II. Phương tiện dạy học

 - Nội dung công việc của 4 tổ (để báo cáo). 

 -  Phiếu thảo luận nhóm - Hoạt động 2, 3 - Tiết 1. 

III. Các hoạt động dạy và học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I. KTBC: 4'

? Khi bạn có chuyện vui buồn em phải làm gì?

? Khi được bạn chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn em cảm thấy thế nào? 

- Nhận xét tuyên dương

II. Bài mới

* Khởi động: 2'

- GV bắt nhịp cho cả lớp hát bài “Em yêu trường em”

? Nội dung bài hát nói về điều gì?

GVNX: 

Nội dung bài hát nói về ngôi trường ,lớp học của chúng ta…

* Giới thiệu bài:

=> Bài học hôm nay: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường.

a. Hoạt động 1: Đóng vai xử lí tình huống: 15'

* Mục tiêu: HS biết được một biểu hiện của việc tích cực tham gia việc lớp, việc trường. Rèn kĩ năng giải quyết vấn  đề.

* C ách ti ến h ành

- GV treo tranh y/c hs quan sát tìm hiểu tình huống.

- GV giới thiệu nội dung tình huống

? Nêu các cách giải quyết tình huống trên? 

- GV chia nhóm thảo luận đưa ra cách giải quyết:

- GV y/c mỗi nhóm cử đại diện đóng vai 1 cách giải quyết .

- Y/c đại diện các nhóm trình bày trước lớp sau đó cả lớp thảo luận phân tích mặt mặt hay, mặt tốt và mặt chưa hay, chưa tốt của mỗi cách giải quyết.

* KNS:

?Nếu là Huyền em sẽ chọn cách giải quyết nào? Vì sao?

- GV NX: Tổng vệ sinh trường lớp là việc mà chúng ta nên làm để giữ cho trường lớp luôn sạch đẹp.

b. Hoạt động 2: Đánh giá hành vi: 8'

* Mục tiêu: HS bước đầu biết đánh giá, phân biệt các hành vi đúng, sai trong các tình huống liên quan

* Cách tiến hành

- GV phát phiếu học tập cho hs, hướng dẫn thực hiện: 

Đ- ứng xử đúng.

S- ứng xử chưa đúng.

- ND tình huống như SGK

- Gọi hs lên trình bày trước lớp

? Theo em tình huống nào đúng, tình huống nào chưa đúng? Vì sao?

GV NX:

c. Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến: 7'

* Mục tiêu: Củng cố nội dung bài học.

* Cách tiến hành:

GV lần lượt đọc từng ý kiến SGK, HS suy nghĩ và bày tỏ thái độ tán thành, không tán thành hoặc lưỡng lự bằng cách giơ các tấm bìa màu đỏ, màu xanh, màu trắng. 

- GVNX và KL: 

* QTE: 

? Là thành viên của lớp em nên có thái độ như thế nào với các việc có liên quan đến lớp mình?

- GVNX:

3. Củng cố, dặn dò: 2'

* GD BVMT: Ngoài việc giữ gìn vệ sinh trường lớp chúng ta còn phải bảo vệ môi trường xung quanh ta luôn xanh – sạch- đẹp...

? Kể những việc làm của em giúp bảo vệ môi trường? 

- Nhận xét tiết học

-Về nhà học bài
	- 2 hs trả lời

- Em sẽ chia sẻ cùng bạn

- Em thấy rất vui.

- Hs hát

- HS trả lời

- Lắng nghe

-Lắng nghe.
- Các cách:

a. Huyền đồng ý đi chơi với bạn.

b.Huyền từ chối không đi và để mặc bạn đi chơi 1 mình.

c. Huyền dọa sẽ mách cô giáo

d. Huyền khuyên ngăn Thu tổng vệ sinh xong rồi mới đi chơi.

- Các nhóm thảo luận và đóng vai

- Nhận xét

- Chọn d vì Thể hiện ý thức tích cực tham gia việc lớp, việc trường và biết khuyên nhủ các bạn khác cùng làm.

-Lắng nghe và thực hiện

-Cả lớp trao đổi

-Lắng nghe
a, b. Chưa đúng. Vì chưa có ý thức tham gia việc chung...

c, d. Đúng. Vì biết quan tâm giúp đỡ các bạn trong lớp

- HS suy nghĩ và trả lời.

+ Tán thành các ý kiến: a,b,d.

+ Không tán thành ý kiến: c.

- Tích cực tham gia ý kiến giải quyết tốt các vấn đề có liên quan đến lớp mình.

- Tuyên truyền bảo vệ môi trường, tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm,...


****************************************************************
Bài 6: TÍCH CỰC THAM GIA VIỆC LỚP, VIỆC TRƯỜNG (TIẾT 2)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Trẻ em có quyền được tham gia những việc có liên quan đến trẻ em.

2. Kĩ năng:

- HS tích cực tham gia các công việc của lớp, của trường.

3. Thái độ:

- HS biết quý trọng các bạn tích cực làm việc lớp, việc trường.

II. Đồ dùng:

- Các bài hát về chủ đề nhà trường.

- Các tấm bìa màu đỏ, màu xanh và màu trắng.

III. Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	( Hoạt động 1: Xử lý tình huống. 18p

1) GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận.

* Tình huống 1:

* Tình huống 2:

- GV kết luận:

a) Là bạn của Tuấn, em nên khuyên Tuấn đừng từ chối.

b) Em nên xung phong giúp các bạn học.

( Hoạt động 2: 14p
- Đăng ký tham ghia làm việc lớp, việc trường.

- Kết luận chung .
( Củng cố - Dặn dò: 4p
- GV nhận xét giờ học.

- Dặn các em về nhà xem lại bài.
	+ Lớp Tuấn chuẩn bị đi cắm trại.Tuấn được phân công mang cờ và hoa để trang trí lều trại, nhưng Tuấn nhất định từ chối vì ngại mang. Em sẽ làm gì nếu em là bạn của Tuấn?

+ Nếu là một học sinh khá của lớp, em sẽ làm gì khi trong lớp có một số bạn học yếu?

- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện từng nhóm lên trình bày.

- Lớp nhận xét, góp ý.

- Nêu nội dung chính.


*********************************************************
Bài 7: QUAN TÂM GIÚP ĐỠ HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG (Tiết 1)      
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Thế nào là quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng?

2. Kĩ năng:

- Biết quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng trong cuộc sống hàng ngày.

3. Thái độ:

- Tôn trọng, quan tâm tới hàng xóm láng giềng.

II. Đồ dùng:

- Vở bào tập Đạo đức 3.

- Tranh.

III. Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A- Bài cũ: 3p
- Tích cực tham gia việc lớp, việc trường.

B- Bài mới:

( Hoạt động 1: 10p
- Giới thiệu bài – Phân tích truyện.

- GV kể chuyện.

( Hoạt động 2: 14p
- Đặt tên tranh.

- GV kết luận.

( Hoạt động 3:  7p Bày tỏ ý kiến.

- GV chia nhóm và yêu cầu các nhóm thảo luận bày tỏ thái độ của các em đối với các quan niệm có liên quan đến nội dung bài học.
- GV kết luận: hàng xóm láng giềng cần quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau.

( Củng cố - Dặn dò: 3p
- GV nhận xét giờ học.

- Dặn các em về nhà xem lại bài.
	- 2, 3 em trả lời nội dung bài.

- HS lắng nghe.

- HS thảo luận nhóm.

- Đại diện từng nhóm trình bày, các nhóm góp ý.

- Các việc làm của các bạn nhỏ trong tranh 1, 2, 3 là quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng.Còn cá bạn đá bóng trong tranh 2 là làm ồn, ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng.

a) Hàng xóm tắt lửa, tối đèn có nhau.

b) Đèn nhà ai, nhà nấy rạng.

- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện từng nhóm trình bày.

- Về nhà xem lại bài.


**************************************************************

Bài 7: QUAN TÂM GIÚP ĐỠ HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU
 1. Kiến thức:
  - HS nêu được 1 số việc làm thể hiện quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng.

 2. Kĩ năng:

  - HS biết quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng bằng những việc làm phù hợp với khả năng trong cuộc sống hàng ngày.

 3. Thái độ:

  -  HS có thái độ tôn trọng, quan tâm tới hàng xóm láng giềng.
* Giảm tải: Không yêu cầu HS tập hợp và sưu tầm những tư liệu khó, có thể yêu cầu HS kể về một số việc đã biết liên quan đến bài học.
II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI

- Kĩ năng lắng nghe ý kiến của hàng xóm, thể hiện sự cảm thông với hàng xóm.

- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm quan tâm, giúp đỡ hàng xóm trong những việc vừa sức.

III. ĐỒ DÙNG

- Vở bài tập đạo đức, thẻ mầu.

- Các câu chuyện, bài thơ, ca dao, tục ngữ ... về tình bạn

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	Hoạt động của thầy

1. Kiểm tra bài cũ: (4')

- Vì sao phải quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng ?

- Dân cư nơi em ở đã quan tâm giúp đỡ láng giềng chưa?

- GV NX đánh giá

2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài(1') 

b.  Hoạt động 1(9') Kể chuyện
- GV cho HS kể 1 số câu chuyện, việc .... đã sưu tầm được về tình làng, nghĩa xóm.

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi.

- GV nhận xét - bổ sung.

+ GV kết luận: khen nhóm làm tốt.

c. Hoạt động 2:(9')

- GV cho HS thảo luận và giơ thẻ đỏ, xanh, nhất trí và không nhất trí.

+ GV kết luận: Các việc a, d, e, g là những việc tốt nên làm.

d. Hoạt động 3 (8'): xử lí tình huống

- GV giao phiếu học tập để HS làm việc cá nhân.

- GV ghi các tình huống chọn HS có cùng tình huống là 1 nhóm và các nhóm tìm cách giải quyết.

- GV cùng HS nhận xét.

- GV kết luận lại.

Em đã làm được gì để thế hiện việc quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng?
3. Củng cố dặn dò(4') 

    - Nêu một số việc làm thể hiện quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng?( Thăm hỏi,, giúp đỡ, chia sẻ...)

- Nx chung giờ học.

- Về nhà thực hiện quan tâm,  giúp đỡ hàng xóm láng giềng những công việc vừa sức của mình. Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của trò
- 3 HS trả lời, HS khác nhận xét.

- HS nghe.

- Ngồi theo nhóm

- HS thảo luận để thống nhất cách trình bày; Đại diện nhóm trình bày.

- Nhóm khác nhận xét - bổ sung

- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS suy nghĩ để quyết định giơ thẻ hay không giơ thẻ.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS đọc phiếu và trả lời.

- HS đại diện trình bày.

- 1 HS đọc lại


****************************************************************
                          Bài 8:  BIẾT ƠN THƯƠNG BINH LIỆT SĨ ( Tiết 1)

I. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

   - HS hiểu được thương binh, liệt sỹ là những người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc.

 2. Kĩ năng:

   - Biết công lao của các thương binh, liệt sĩ đối với quê hương , đất nước..

   - HS biết kính trọng, biết ơn và quan tâm, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sỹ ở địa phương bằng những việc làm cụ thể phù hợp với khả năng. 
 3. Thái độ :

    - Giáo dục HS có thái độ tôn trọng, biết ơn các thương binh và gia đình liệt sỹ. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa các gia đình thương binh , liệt sĩ do nhà trường tổ chức.
       * Giảm tải: Không yêu cầu HS thực hiện và báo cáo kết quả điều tra tìm hiểu về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở địa phương.
II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI

     - Kĩ năng trình bày suy nghĩ, thể hiện cảm xúc về những người đã hi sinh xương máu vì Tổ quốc.

     - Kĩ năng xác định giá trị về những người đã quên mình vì Tổ quốc

III. ĐỒ DÙNG:  

      - Các bài hát về chủ đề này.

     - Vở bài tập đạo đức 3.


     - Tranh minh hoạ trong vở bài tập.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
1. Kiểm tra bài cũ (4'): .

- Vì sao phải quan tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng ?

- Em đã làm gì để thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng ?

Nhận xét - đánh giá

2. Bài mới

a. Giới thiệu bài(1')
b. Hoạt động 1 (9'): Kể chuyện
- GV kể chuyện: Một chuyến đi bổ ích.

- GV cho HS quan sát tranh.

- GV kể lần 2.

- Các bạn lớp 3A đi dâu vào ngày 27/7?

- Các bạn đến trại điều dưỡng để làm gì ?

- Chúng ta cần phải có thái độ  thế nào đối với thương binh, liệt sỹ ?

GV kết luận.

c. Hoạt động 2(9'): Thảo luận nhóm

- GV cho HS hoạt động nhóm đôi làm BT2

- Quan sát các nhóm

- GV gọi đại diện nhóm trả lời.

- GV cùng các nhóm khác bổ sung.

- GV kết luận.

- Em đã làm những gì để giúp đỡ thương binh liệt sỹ?

- Nhận xét tuyên dương HS

d. Hoạt động 3(8') Bày tỏ ý kiến

- GV đặt câu hỏi. Nêu yêu cầu nếu đúng giơ thẻ mầu đỏ, sai giơ thẻ màu xanh.

KL: Đúng: a, c, e ;  Sai: b, d

- Hãy kể lại 1 số hoạt động đền ơn đáp nghĩa các thương binh, gia đình liệt sĩ ở địa phương mà em biết?

Liên hệ gd: Chúng ta làm gì thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ ở thôn, xã em ?
3.Củng cố dặn dò(4'):

- Vì sao phải biết ơn thương binh, liệt sĩ?( Vì Thương binh, liệt sỹ là những người đã hi sinh vì  Độc lập, tự do của Tổ quốc...)

- Nx chung giờ học

- Về nhà tìm thêm câu chuyện kể về những chiến công dũng cảm của các anh hùng liệt sỹ. Chuẩn bị bài sau


	Hoạt động của trò
- 3 HS trả lời.

HS nhận xét.

- HS nghe kể và quan sát tranh

Thăm trại điều dưỡng thương binh

Thăm sức khoẻ và lắng nghe kể chuyện

Biết ơn, kính trọng

- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.

- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- H nối tiếp nhau kể những việc đã làm để giúp đỡ các thương binh và gia đình liệt sĩ

- Đọc bài 3

- HS nghe - Bày tỏ ý kiến bằng giơ thẻ

- HS trả lời cá nhân


*************************************************************
Bài 8:  BIẾT ƠN THƯƠNG BINH LIỆT SĨ ( Tiết 2)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

    - Giúp HS hiểu rõ hơn về gương chiến đấu, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ thiếu niên.

2. Kĩ năng:

    - Có thái độ tôn trọng, biết ơn các thương binh, gia đình liệt sĩ.

3. Thái độ:

     - Giáo dục HS có thái độ tôn trọng, biết ơn các thương binh và gia đình liệt sỹ. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa các gia đình thương binh , liệt sĩ do nhà trường tổ chức.
      * Giảm tải: Không yêu cầu HS thực hiện và báo cáo kết quả điều tra tìm hiểu về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở địa phương.
II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI

     - Kĩ năng trình bày suy nghĩ, thể hiện cảm xúc về những người đã hi sinh xương máu vì Tổ quốc.

     - Kĩ năng xác định giá trị về những người đã quên mình vì Tổ quốc.

II. Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	( Hoạt động 1: Xem tranh và kể về những người anh hùng. 12p

1) GV chia nhóm và phát cho mỗi nhóm một tranh (hoặc ảnh) của Trần Quốc Toản, Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Kim Đồng, yêu cầu các nhóm thảo luận và cho biết:

+ Người trong tranh (hoặc ảnh) là ai?

+ Em biết gì về gương chiến đấu hy sinh của người anh hùng, liệt sĩ đó?

+ Hãy hát hoặc đọc một bài thơ về người anh hùng, liệt sĩ đó.

4) GV tóm tắt lại gương chiến đấu hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trên và nhắc nhở HS học tập theo các tấm  gương đó.

( Hoạt động 2:  10p
- Báo cáo kết quả điều tra tìm hiểu về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa các thương binh, gia đình liệt sĩ ở địa phương.

( Hoạt động 3:  11p

( Củng cố - Dặn dò:3p

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn các em về nhà xem lại bài
	Mỗi nhóm nhận một tranh (hoăch ảnh) của Trần Quốc Toản, Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Kim Đồng.

- HS trả lời.

- HS trả lời

2) Các nhóm thảo luận.

3) Đại diện từng nhóm lên trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Đại diện các nhóm lên trình bày.

- Sau phần trình bày của mỗi nhóm, cả lớp nhận xét.

- HS múa hát.

- Về nhà xem lại bài.


******************************************************

ÔN TẬP HỌC KÌ I
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- HS có thái độ quý trọng những người biết giữ lời hứa. Ích lợi của việc tự làm lấy việc của mình.

2. Kĩ năng:

- Tích cực học tập. Thích học giờ đạo đức.

II. Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A- Bài cũ: "Biết ơn thương binh liệt sĩ" 2p
+ Các em cần làm gì để tỏ lòng biết ơn các thương binh liệt sĩ?
B- Bài mới:

( Hoạt động 1: Giới thiệu bài.

( Hoạt động 2: GV gọi HS nêu tên các bài đã học. 30p

1) Kính yêu Bác Hồ

2) Giữ lời hứa

3) Tự làm lấy việ

c của mình

4) Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ

5) Chia sẻ vui buồn cùng bạn

6) Biết ơn thương binh, liệt sĩ
( Củng cố - Dặn dò: 3p
- GV nhận xét giờ học.

- Dặn các em về nhà xem lại bài
	+ Thăm các gia đình thương binh, liệt sĩ.

+ Đóng góp để thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Bạn hãy đọc 5 điều Bác Hồ dạy.

- Thế nào là giữ lời hứa.

- Nêu nội dung bài.

- Trẻ em có bổn phận phải quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình.

- Khi bạn bè có chuyện vui buồn em cần chia sẻ cùng bạn.

- Những việc làm để tỏ lòng biết ơn các thương binh, liệt sĩ là: thăm bòa mẹ Việt Nam anh hùng, thăm nghĩa trang Liệt sĩ ...

- Về nhà học bài thật kỹ


********************************************************
Bài 9: ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ (tiết 1)

I. Mục tiêu:

  1. Kiến thức:

    + Bước đầu biết thiếu nhi trên thế giới đều là anh em, bạn bè, cần phải doàn kết giúp đỡ lẫn nhau không phân biệt dân tộc, màu da, ngôn ngữ…

  2. Kĩ năng:

    + Tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế  phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ chức.( Biết trẻ em có quyền tự do kết giao bạn bè, quyền được mặc trang phục, sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, được đối xử bình đẳng).
3. Thái độ:

- GD tinh thần đoàn kết hữu nghị.

*Giảm tải: Không yêu cầu Hs đóng vai các  tình huống chưa phù hợp.
II. Các KNS cơ bản được giáo dục trong bài.

   + Kĩ năng trình bày suy nghĩ về thiếu nhi quốc tế.

   + Kĩ năng ứng xử khi gặp thiếu nhi quốc tế.

   + Kĩ năng bình luận các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em.

III. Đồ dùng dạy học:

    - Vở bài tập đạo đức.

IV. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy

1. Kiểm tra bài cũ (4')

? Vì sao phải biết ơn các thương binh liệt sĩ ?                                                               
? Hãy nêu các câu ca dao thể hiện tình cảm của làng xóm láng giêng  với nhau ?

2. Bài mới:

2.1 Giới thiệu bài:

2. 2. Hoạt động 1 (10'): Phân tích thông tin.

- GV cho HS quan sát tranh trong SGK.

- GV cho HS phân tích các hoạt động trong tranh.

- Em có suy nghĩ gì về tình cảm giữa các thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi thế giới ?

- Theo em, thiếu nhi các n​ước tuy khác nhau về màu da, về ngôn ngữ, về điều kiện sống,… ​giống nhau ở những điểm nào ?

Kết luận: Thiếu nhi Việt Nam đã có rất nhiều hoạt động thể hiện tình hữu nghị với thiếu nhi các nư​ớc. Đó cũng là quyền của trẻ em đ​ược tự do kết bạn với bè bạn khắp năm châu bốn biển.

2.3. Hoạt động 2 (10'): Đóng vai

- Cho hs quan sát tranh ảnh về một số nước trên thế giới.

- GV cho các nhóm đóng vai trẻ em các nước.

- Theo em, thiếu nhi các n​ước tuy khác nhau về màu da, về ngôn ngữ, về điều kiện sống,… như​ng giống nhau ở những điểm nào ?
- GV kết luận: Thiếu nhi các nư​ớc tuy khác nhau về màu da, về ngôn ngữ, về điều kiện sống… như​ng có nhiều điểm giống nhau đều yêu thư​ơng mọi ngư​ời, yêu quê h​ương, đất nư​ớc mình, yêu thiên nhiên, yêu hoà bình, ghét chiến tranh, đều có quyền đư​ợc đối xử bình đẳng, đ​ược giáo dục, đư​ợc có gia đình, được nói và ăn mặc theo truyền thống của dân tộc mình,…  
2. 4. Hoạt động 3 (10'): Thảo luận nhóm

- GV cho HS hoạt động nhóm đôi.

- Em hãy nêu những việc cân làm để thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế?

- GV cho đại diện nhóm trình bày.

- GV kết luận: Để thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết với thiếu nhi quốc tế có rất nhiều cách, chúng em có thể tham gia các hoạt động:

- Kết nghĩa với thiếu nhi quốc tế;

- Tìm hiểu về cuộc sống và học tập của thiếu nhi  các n​ước khác;

- Tham gia các cuộc giao l​ưu ;

- Viết thư​ gửi ảnh, gửi quà cho các bạn; 

- Lấy chữ ký, quyên góp, ủng hộ thiếu nhi những n​ước bị thiên tai, chiến tranh; 

- Vẽ tranh, làm thơ, viết bài về tình đoàn kết

- Tham gia các cuộc giao l​ưu;

hữu nghị thiếu nhi quốc tế,… 

- GV giúp HS liên hệ.

* Ghi nhớ: Thiếu nhi quốc tế đều là anh em bè bạn nên cần phải đoàn kết hữu nghị với nhau.

5. Củng cố,  dặn dò:

- Yêu cầu hs nhắc lại ghi nhớ

- Sư​u tầm tranh ảnh, truyện, bài hát,… về các hoạt động hữu nghị giữa thiếu nhi Việt nam và thiếu nhi quốc tế .

- Vẽ tranh, làm thơ, … về tình hữu nghị giữa thiếu nhi Việt nam với thiếu nhi quốc tế, và chuẩn bị cho bài sau.
	Hoạt động của trò
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát.

- HS nêu các hoạt động.

- HS trả lời

- HS quan sát

- Từng nhóm tự giới thiệu về mình, nước mình.

- HS trả lời.

- HS liệt kê những việc làm và có thể làm để bày tỏ tình đoàn kết.

Ví dụ: 
- Đóng tiền ủng hộ bạn nhỏ Cu Ba, các bạn ở 
nước bị thiên tai, chiến tranh.
- Tham gia cuộc thi vẽ tranh, viết thư, sáng 
tác truyện … cùng các bạn thiếu nhi quốc tế …



Bài 9:  ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ ( T2)

I. Mục tiêu:

  1. Kiến thức:

   - HS tích cực tham gia vào các hoạt động giao lưu biểu lộ tình cảm đoàn kết với thiếu nhi quốc tế.

  2. Kĩ năng:
    + Tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế  phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ chức.( Biết trẻ em có quyền tự do kết giao bạn bè, quyền được mặc trang phục, sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, được đối xử bình đẳng).
  Thái độ:

 - HS có thái độ thân ái, hữu nghị, tôn trọng  với các bạn thiếu nhi các nước khác.

* MT: Giáo dục học sinh đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế trong các hoạt động bảo vệ môi trường, làm cho MT...
II. Tài liệu và phương tiện.

   - Các tư liệu về hoạt động giao lưu giữa thiếu nhi Việt Nam với thiếu nhi quốc tế.

III. Các hoạt động dạy học.
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò



	*HĐ 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

- Tại sao chúng ta phải đoàn kết với thiếu nhi quốc tế?

* HĐ2: Trưng bài tranh ảnh tư liệu 

sưu tầm được (15’)

 - GV nêu yêu cầu
* Tiến hành.
- GV yêu cầu HS viết theo nhóm.
- GV theo dõi HS hoạt động.
c) HĐ 3:(12’) Bày tỏ tình đoàn kết hữu nghị đối với thiếu nhi quốc tế.

* Mục tiêu: Củng cố lại bài học.

* Tiến hành: HS múa, hát, đọc thơ… về tình đoàn kết thiếu nhi quốc tế.

* Kết luận chung: Thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi các nước tuy khác nhau

 về màu da, ngôn  ngữ, điều kiện sống…
 song đều là 
n hem bạn bè, cùng là 

chủ nhân tương lai của thế giới.
3. Dặn dò: 3’)

       - về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	- HS trưng bày tranh ảnh và các 

tư liệu đã sưu tầm được .
- Cả lớp đi xem, nghe các nhóm 

giới thiệu.
- HS thảo luận.

+ Sự lựa chọn vào quyết định xem nên

 gửi thư cho các bạn thiếu nhi nước nào.
+ ND thư sẽ viết những gì?
- Tiến hành viết thư.
- Thông qua ND thư mà ký tên tập 

thể vào thư.
- Cử người sau giờ học đi gửi.



Bài 10: TÔN TRỌNG KHÁCH NƯỚC NGOÀI ( Tiết 1)

( GIẢM TẢI)

Thay bài:   CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ CÂY XANH (Tiết 1)

I – MỤC TIÊU : 

 1. Kiến thức:

 -HS biết: chăm sóc và bảo vệ cây xanh bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi.

 2. Kĩ năng:

- HS hiểu: cây cối đem lại rất nhiều lợi ích cho con người vì vậy chăm sóc và bảo vệ cây xanh là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người.

 3. Thái độ:

 - HS có tình cảm với thiên nhiên và biết yêu quý thiên nhiên.

 II: TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN: 

 -Truyện kể: Bác sĩ cây

 III: CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động :

2.  Giới thiệu bài:  

Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm

Mục tiêu : HS biết, Cây cối cũng cần được chăm sóc và bảo vệ 

Cách tiến hành : GV chia HS thành các nhóm vàn giao việc. 
Yêu cầu mỗi nhóm lên trình bày 

- Khi cây xanh  bị đổ hoặc gãy cành chúng ta có cần chăm sóc chúng không?

- Điều gì xảy ra nếu cây cối không được chăm sóc, bảo vệ.

- Em biết cây cối đem lại cho con người những lợi ích gì ?

-Em có thể làm được những gì để chăm sóc và bảo vệ cho cây xanh?

GV chốt ý và đưa ra ý đúng nhất 

Hoạt động  2 :Kể chuyện “ Bác sĩ cây” 

Mục tiêu : HS biết được cây cối cũng như con người cần phải được chăm sóc thì mới có tương lai tươi đẹp. 

Cách tiến hành : GV kể toàn bộ câu chuyện. 

- Qua câu chuyện, em thấy Sơn, đã làm cách nào để chữa bệnh cho cây? Kết quả ra sao?

- Em cần làm gì khi thấy bạn bẻ cành cây, ngắt hoa, giẫm lên cỏ ở vườn hoa? 

GV kết luận:Cây xanh nếu được chăm sóc tốt chúng sẽ đem lại cho con người rất nhiều lợi ích. Chúng ta cần phải biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh. 

Hướng dẫn thực hành : 

- Ghi nhớ nội dung bài học.

- Thực hành chăm sóc cây cối ở xung quanh
	Hát

Thảo luận nhóm đôi.

Mỗi nhóm 1 HS. 

Cả lớp thảo luận. 

HS chia nhóm nhỏ

thảo luận . 
Đại diện nhóm lên trình bày.




BÁC SĨ CÂY

Cả đêm, gió giật ào ào ngoài vườn. Có tiếng cành cây gãy răng rắc. Gió thế này những cây chuối sẽ đổ hết, cây còn đứng được lá cũng rách bươm. Gió thế này hoa khế sẽ rụng sạch và cây na cao nửa mét Sơn mới trồng hôm kia khó mà đứng vững. Còn cái tiếng răng rắc có lẽ là gió đang bẻ những cành hồng xiêm, cành vải, cành nhãn...Mỗi lần gió giật bên ngoài, bụng Sơn cứ thót lại, xót xa. Sơn lẩm nhẩm cầu mong cho cơn bão số 3 gió cấp 10, cấp 11 qua nhanh...Nhưng ngoài trời gió vẫn gào rít, lồng lộn.


Sáng ra thì trời lặng gió. Một cảnh tan hoang của vườn như bày ra trước mắt Sơn. Cây gãy, cây đổ ngổn ngang, chắn cả lối đi xuống bếp và ra vườn sau nhà. Có cây chuối gãy ngang thân gục đầu; có mấy cành hồng xiêm bị xé tước nhưng vẫn cố bám vào thân, nhựa tứa ra...Bà ái ngại bảo Sơn: “ Những cây đổ, cành gãy, cháu chặt đi cho gọn”. Sơn vác dao ra vườn nhưng động nhát dao vào cây gì Sơn cũng thấy tiếc, thấy thương. Những cây chuối bị bật gốc, Sơn nâng nó dậy, chống cho nó cái gậy và bồi thêm đất vào gốc. Mấy cành hồng xiêm, cành khế bị tước, Sơn lấy đất, lấy dây bó lại như bệnh viện vẫn bó bột cho người bị gãy chân, gãy tay. Thấy vậy, bà bảo: “ Cháu làm bác sĩ cây được đấy! Nhưng khó lòng mà nó sống được, cháu ạ!”. Sơn tự tin nói với bà: “Ngày nào cháu cũng tưới tắm cho nó, nhất định nó sẽ hồi phục bà ạ!”.


Nửa tháng sau, bà tha thẩn ra vườn, bỗng bà reo vui gọi Sơn:


- Cháu ơi! Lại đây xem này! Cây chuối đổ đã nhô ra một cái hoa đỏ tươi. Lại đây nữa này, cái cành khế gãy đã lấm tấm nụ đỏ...


Theo tay bà chỉ, nước mắt Sơn cũng ứa ra vì mừng vui.

Tuần 22:   CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ CÂY XANH ( Tiết 2)

I  Mục tiêu : 

 1. Kiến thức:

 -HS biết: chăm sóc và bảo vệ cây xanh bằng những việc làm phù hợp

 2. Kĩ năng:

- HS hiểu: cây cối đem lại rất nhiều lợi ích cho con người vì vậy bảo vệ cây xanh, bảo vệ thiên nhiên là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người.

 3. Thái độ:

 –HS có tình cảm với thiên nhiên và biết yêu quý thiên nhiên.

 II Tài liệu và phương tiện :  

 - Dụng cụ cho trò chơi: Phóng viên

	Khởi động : 

Hoạt động 1 : Kiểm tra

Mục tieâu : Ôn lại kiến thức cũ 

Cách tiến hành : GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi

- Em biết cây cối đem lại cho con người những lợi ích gì ?

-Em đã làm được những gì để chăm sóc cho cây cối?

GV khen những em thực hiện tốt.

Hoạt động 2: Vẽ tranh về đề tài chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

- HS giới thiệu thiệu sản phẩm của nhóm .

- Nhận xét, tuyên dương các nhóm.

Hoạt động 3: Trò chơi phóng viên. 

- Mục tiêu :Củng cố lại bài học.

- Cách tiến hành : HS lần lượt thay nhau đóng vai phóng viên và phỏng vấn về việc chăm sóc và bảo vệ cây xanh của bạn.

Kết luận chung : Cây cối  đem lại cho ta rất nhiều lợi ích, chúng ta cần phải biết chăm sóc và bảo vệ chúng.

Dặn dò : Xem trước bài :  “Tôn trọng đám tang”.

             GV Kể chuyện : “ Bác Hồ với thiếu niên nhi dồng”
	HA hát

HS trả lời

Cả lớp nhận xét

- Thực hiện nhóm, vẽ tranh.

- Giới thiệu sản phẩm của mình.

- Nhận xét sản phẩm của các bạn.

- Lần lượt các nhóm củ đại diện lên chơi trò chơi đóng vai.

- Cả lớp cùng đọc đồng thanh




NGHE KỂ CHUYỆN BÁC HỒ VỚI THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG

1. Đến thăm trường thiếu nhi miền Nam.


     Nghe tin Bác đến thăm trường thiếu nhi miền Nam, các cô chú phụ trách trường tíu tít chuẩn bị, trang hoàng hội trường đón Bác.
Khi Bác đến, tất cả mọi người ùa ra đón Bác và đưa Bác đến hội trường đã được chuẩn bị cờ, hoa lộng lẫy. Nhưng Bác đề nghị dẫn Bác đến nhà bếp và phòng ngủ xem các cháu có được ăn no, ngủ ấm và chăm sóc chu đáo không. Sau đó Bác lấy ra một gói kẹo lớn chia đều cho các cháu. Đang nhìn các cháu ăn kẹo, Bác chợt nhận ra có 1 cháu đang đứng ở góc phòng, nét mặt buồn xo.

 Bác gọi lại hỏi:

     - Cháu tên là gì? Vì sao lại đứng ở đây?
     - Cháu tên là Tộ. Vì cháu phạm lỗi, tay bẩn không rửa nên các cô chú phạt, không cho nhận kẹo của Bác.
     Bác cười bảo bạn Tộ đi rửa tay rồi chia kẹo cho Tộ, sau đó Bác dạy:
     - Từ nay, cháu phải luôn giữ gìn đôi tay cho sạch nhé. Bàn tay con người rất đáng quý.
     Bạn Tộ rất cảm động trước sự chăm sóc ân cần của Bác. Từ đấy, bạn luôn giữ đôi tay sạch sẽ và rửa tay sạch trước khi ăn.

************************************************************
Bài 11: TÔN TRỌNG ĐÁM TANG (TIẾT 1)

I . MỤC TIÊU
  1. Kiến thức:

   - Biết được những việc cần làm khi gặp đám tang.

  2. Kĩ năng:

   - Bước đầu biết cảm thông vơi những đâu thương , mất mát người thân của người khác.

 3. Thái độ:

     - Kỹ năng thể hiện sự cảm thông trước sự đau buồn của người khác.

     - Kỹ năng ứng xử phù hợp gặp đám tang.                                 

II. CHUẨN BI   

-GV: Truyện kể. Phiếu bài tập cho hoạt động 2. 

          -HS: Vở bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1.Kiểm tra bài cũ: 5’

 - Kiểm tra vở bài tập của HS 

 2. Bài mới: 27’

a. Giới thiệu bài: 1’

b. Các hoạt động: 
Hoạt động 1:8’ Kể chuyện Đám tang 

 - GV kể chuyện Đám tang. 

- GV yêu cầu  từng cặp HS trao đổi với nhau theo các cau hỏi gợi ý.

 -Yêu cầu HS trình bày trước lớp.

- GV nhận xét,  chốt ý

  Hoạt động 2: 13’ Đánh giá hành vi. 

- GV phát phiếu học tập cho HS và nêu yêu cầu :

Em hãy ghi vào ô trống chữ Đ trước những việc làm đúng và chữ S trước những việc làm sai khi gặp đám tang 

- Yêu cầu HS làm việc cá nhân .

-Yêu cầu HS trình bày.

- Giáo viên  nhận xét, chốt ý.

Hoạt động 3: 5’ Tự  liên hệ. 

- GV chia  HS thành  các nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận liên hệ về cách ứng xử của bản thân khi gặp đám tang .

- Yêu cầu các nhóm trao đổi với các bạn trong lớp .

- GV nhận xét, khen những HS đã biết cư xử đúng khi gặp đám tang .
3. Củng cố - Dặn dò: 3’

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau.


	- HS lắng nghe .

- Bốn HS trao đổi với nhau.

 Đại diện các nhóm lần lượt trình bày Các nhóm khácnhận xét,bổsung ý kiến.

- Cả lớp theo dõi.

- HS đọc phiếu bài tập 

- HS thực hiện theo yêu cầu .

- HS trình bày và giải thích lý do chọn đúng hay sai .

- HS chia nhóm 4 - thảo luận .

- Các nhóm trao đổi với các bạn trong lớp .




****************************************************************
Bài 11: TÔN TRỌNG ĐÁM TANG (TIẾT 2)

I. Mục tiêu 
  1. Kiến thức:

 - Biết được những việc cần làm khi gặp đám tang.

  2. Kĩ năng:

 - Bước đầu biết cảm thông với những đâu thương, mất mát người thân của người khác.

   3. Thái độ:

- GDHS biết chia sẻ vui buồn với bạn bè.

II. Chuẩn bị 

   - GV :  Vở bài tập đạo đức. Các tấm bìa xanh, đỏ, trắng.
  - HS : VBT đạo đức, đồ dùng học tập cá nhân

III. Các hoạt động dạy - học 

	GV
	HS

	1. Kiểm tra bài cũ: 3p
- Kiểm tra 2 em:

+ Em cần làm gì khi gặp đám tang ?

+ Vì sao cần phải tôn trọng đám tang ?

- Nhận xét đánh giá.

2. Bài mới
* Hoạt động 1: 10p        Bày tỏ ý kiến (BT3)  
- Giáo viên lần lượt đọc to từng ý kiến. 

- Yêu cầu lớp theo dõi và bày tỏ thái độ của mình bằng 3 cách ( đồng ý, không đồng ý, lưỡng lự ).

- Sau mỗi ý kiến giáo viên yêu cầu thảo luận về các lí do mình chọn.

- Kết luận: + Nên tán thành với các ý kiến b, c.

                  + Không tán thành với ý kiến a.

* Hoạt động 2: 10p      Xử lí tình huống (BT4)  
- Chia lớp thành 4 nhóm. Yêu cầu mỗi nhóm thảo luận 1 tình huống ở BT4 trong VBT. 

- Mời đại diện các nhóm lên trình bày trước lớp.

- Yêu cầu cả lớp nhận xét bổ sung.

- Giáo viên kết luận:

+ Tình huống a: Không nên gọi bạn. Nểu có thể, em nên đi cùng bạn một đoạn đường.

+ Tình huống b: Không nên chạy nhảy, cười đùa, vặn to đài, ti vi ...

+ Tình huống c: Nên hỏi thăm và chia buồn cùng bạn.

+ Tình huống d:  Nên khuyên ngăn các bạn.

* Hoạt động 3: 10pChơi TC : Nên và không nên    
- Chia nhóm.  

- GV phổ biến cách chơi và luật chơi: Trong 5 phút, các nhóm thảo luận, liệt kê những việc nên làm và không nên làm khi gặp đám tang lên tờ giấy theo 2 cột. Nhóm nào ghi được nhiều việc nhất thì nhóm đó sẽ thắng. 

- Yêu cầu các nhóm dán kết quả lên bảng.

- Nhận xét đánh giá về kết quả công việc của các nhóm. Biểu dương nhóm thắng cuộc.

* Kết luận chung:   

3. Củng cố - dặn dò: 2p
- Về nhà học thuộc bài và áp dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày.
	- 2 em trả lời câu hỏi của GV.

- Lớp lắng nghe gv nêu các ý kiến.

- Lần lượt học sinh cả lớp bày tỏ thái độ đồng tình giơ bảng màu đỏ, không đồng tình đưa màu xanh và lưỡng lự đưa màu trắng theo như quy ước.

- Thảo luận để đưa ra lời giải thích cho ý kiến của mình.

- Học sinh khác nhận xét .

- Trao đổi thảo luận trong nhóm để hoàn thành bài tập trong phiếu.

- Lần lượt đại diện các nhóm lên trình bày về cách ứng xử các tình huống của nhóm mình.

- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe GV phổ biến cách chơi và luật chơi.

- Các nhóm tiến hành chơi TC.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.

- Cả lớp nhận xét, đánh giá, bình chọn nhóm thắng cuộc.




*************************************************************
.

Bài 12: TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nêu được vài biểu hiện về sự tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.

2. Kĩ năng:

- Biết giữ gìn và không được xâm phạm thư từ, tài sản của người khác.

3. Thái độ:

- Thực hiện sự tôn trọng thư từ, nhật kí, sách vở, đồ dùng của bạn bè và mọi người.

II. KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN:

- Kĩ năng tự trọng.
- Kĩ năng làm chủ bản thân, kiên định, ra quyết định.

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Phiếu học tập cho hoạt động 1.

- Cặp sách, quyển truyện tranh, lá thư để HS chơi đóng vai.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. KT bài cũ: (4)’

- Nêu các tình huống ở BT4 của tiết trước và yêu cầu HS giải quyết các tình huống đó.

- Nhận xét đánh giá.

B. Bài mới:

1. Hoạt động 1: Xử lý tình huống qua đóng vai. (10’) 

* Mục tiêu: Nêu được vài biểu hiện về sự tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.

* Cách tiến hành:

- Chia nhóm, phát phiếu học tập.

- Gọi HS đọc yêu cầu của BT trong phiếu.

- Yêu cầu các nhóm thảo luận tìm cách giải quyết, rồi phân vai đóng vai.

- Mời một số nhóm trình bày trước lớp.

+ Trong các cách giải quyết đó, cách nào là phù hợp nhất ?

+ Em thử đoán xem, ông Tư sẽ nghĩ gì về Nam và Minh nếu thư bị bóc ? 

- Kĩ năng tôn trọng.

- Kết luận: Minh cần khuyên Nam không được bóc thư của người khác. Đó là tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.

2. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (6’)    

* Mục tiêu: Hiểu được thế nào là tôn trọng thư từ, tài sản của người khác và vì sao cần phải tôn trọng.

* Cách tiến hành:

- GV nêu yêu cầu  (BT2 - VBT)

- Y/c từng cặp HS thảo luận và làm bài.

- Mời đại diện 1 số cặp trình bày kết quả.

- Giáo viên kết luận: 

+ Thư từ, tài sản của người khác là của riêng mỗi người nên cần được tôn trọng. Xâm phạm chúng là việc làm sai trái, vi phạm pháp luật.

+ Mọi người cần tôn trọng bí mật riêng của trẻ em vì đó là quyền trẻ em được hưởng.

+ Tôn trọng tài sản của người khác là hỏi mượn khi cần, chỉ sử dụng khi được phép, giữ gìn, bảo quản khi sử dụng.

3. Hoạt động 3: Liên hệ thực tế (5’)

* Mục tiêu: HS tự đánh giá việc mình tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.

* Cách tiến hành:

- Nêu câu hỏi:

+ Em đã biết tôn trọng thư từ, tài sản của người khác chưa ?

+ Việc đó xảy ra như tế nào ?

- Kĩ năng làm chủ bản thân, kiên định, ra quyết định.

- Gọi HS kể.Nhận xét, biểu dương.

C. Củng cố - dặn dò:

  Hướng dẫn thực hành: (3’)

- Thực hiện tôn trọng thư từ, tài sản của người khác và nhắc bạn bè cùng thực hiện.
	- 2HS giải quyết các tình huống do GV đưa ra.

- Lớp theo dõi nhận xét.

- 1HS đọc yêu cầu BT.

- Các nhóm thực hiện thảo luận và đóng vai.

- 3 nhóm lên trình bày trước lớp.

- các nhóm khác nhận xét bổ sung.

- HS nêu suy nghĩ của mình.

- HS thảo luận theo cặp.

- Đại diện 1 số cặp trình bày kết quả làm bài.

- Cả lớp nhận xét, chữa bài.

- HS tự liện hệ và kể trước lớp.

- Lớp tuyên dương bạn có thái độ tốt nhất.

- Sưu tầm những tấm gương, mẫu chuyện về chủ đề bài học, để chuẩn bị cho tiết 2.


*****************************************************************

Bài 12: TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC (T2)

I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Nêu được một vài biểu hiện về tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.

2. Kĩ năng:

- Học sinh biết không được xâm phạm  thư từ, tài sản của người khác

-Thực hiện tông trọng thư từ, nhật kí, sách vở, đồ dùng của bạn bè và người khác

3. Thái độ:

- Học sinh có thái độ tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.

* GD KNS: Có kĩ năng tự trọng; kĩ năng làm chủ bản thân, kiên định, ra quyết định.

II.Chuẩn bị:

- Cặp sách, quyển truyện tranh, lá thư.

III. Các hoạt động day  hoc:
	HĐGV
	HĐHS

	Khởi động:

Hoạt động 1:(10’)Nhận xét hành vi

-Nêu các tình huống

a)Thấy bố đi công tác về Thắng lục túi tìm quà.

b)Mỗi lần sang nhà hàng xóm xem ti vi Bình đều chào hỏi mọi người và xin phép chủ nhà.

c)Sang nhà bạn Phú bảo bạn “ Cậu cho tớ xem những đồ chơi này được không?”

d) Nam viết thư cho bố , các bạn lấy thư xem.

-Nhận xét, tuyên dương.

Kết luận: Tình huống đúng: a, d

 Hoạt đông 2:(12’) Đóng vai

-Nêu yêu cầu

-Chia nhóm.

-Phát phiếu ghi các tình huống

Kết luận: 

Nhận xét tiết học, dặn dò(1’)
	-Hát

-Lắng nghe.

-Thảo luận nhóm để xem hành vi nào đúng, hành vi nào sai

-Đại diện 1 số cặp trình bày.

-Các nhóm khác bổ sung.

-Các nhóm thảo luận, đóng vai

- Các nhóm đóng vai trước lớp 

-Lớp trao đổi bổ sung.

-Tuyên dương nhóm sắm vai tự nhiên, có cách giải quyết đúng.




*************************************************************
Bài 13: TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (Tiết 1)
 A / Mục tiêu: 

    1. Kiến thức:

     - Học sinh biết: Nước là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống. Sự cần thiết phải sử dụng hợp lí và bảo vệ để nguồn nước không bị ô nhiễm.

     2. Kĩ năng:

     - Nêu được cách sử dụng tiết kiệm nước; bảo vệ để nguồn nước không bị ô nhiễm.

    3. Thái độ:

      - Biết thực hiện tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nuớc ở gia đình, nhà trường và địa phương. Có thái độ không đồng tình với những hành vi sử dụng không tiết kiệm nước; làm nguồn nước bị ô nhiễm.

 B/ Tài liệu và phương tiện:  

     - Tài liệu về sử dụng nguồn nước và tình hình ô nhiễm nước ở các địa phương.

     - Phiếu học tập cho hoạt động  2 và 3 của tiết 1.

C/ Hoạt động dạy - học :


	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 Hoạt động 1:  Vẽ tranh và xem ảnh. 
10p
- Yêu cầu các nhóm thảo luận để những gì cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

- Cho quan sát  tranh vẽ sách giáo khoa.

- Yêu cầu các nhóm thảo luận tìm  và chọn ra 4 thứ quan trọng nhất không thể thiếu và trình bày lí do lựa chọn ?

- Nếu thiếu nước thì cuộc sống sẽ như thế nào ? 

- Mời đại diện các nhóm lên nêu trước lớp.

- GV kết luận: Nước là nhu cầu thiết của con người, đảm bảo cho trẻ em sống và phát triển tốt.

Hoạt động 2:   Thảo luận nhóm. 
10p
- Giáo viên chia lớp thành các nhóm.   
- Phát phiếu học tập cho các nhóm và yêu cầu các nhóm thảo luận  nhận xét  về việc làm trong mỗi trường hợp là đúng hay sai? Tại sao ? Nếu em có mặt ở đấy thì em sẽ làm gì?

- Mời đại diện các nhóm lên trình bày trước lớp. 

- GV kết luận chung: Chúng ta nên sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước nơi mình ở. 

* Hoạt động 3:   10p
- Gọi HS đọc BT3 - VBT.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân. GV giúp HS yếu.

- Mời một số trình bày trước lớp. 

- Nhận xét, biểu dương những HS biết quan tâm đến việc sử dụng ngườn nước nơi mình ở

* Hướng dẫn thực hành: 2p
- Về nhà thực tế sử dụng nước ở gia đình, nhà trường và thực hiện sử dụng tiết kiệm, bảo vệ nước sinh hoạt ở gđình và nhà trường
	- Quan sát, trao đổi tìm ra  4 thứ cần thiết nhất: Không khí – lương thực và thực phẩm – nước uống – các đồ dùng sinh hoạt khác.

-  Nếu thiếu nước thì cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

- Lần lượt các nhóm cử các đại diện của nhóm mình lên  trình bày trước lớp.

- Cả lớp nhận xét, bình chọn nhóm có cách trả lời hay nhất.

- Lớp chia ra các nhóm thảo luận.

- Trao đổi thảo luận trong nhóm để hoàn thành bài tập  trong phiếu lần lượt  các nhóm cử đại diện của mình lên trình bày về nhận xét  của nhóm mình : -  Việc làm sai : -  Tắm rửa cho trâu bò ở ngay cạnh giếng nước ăn ; Đổ rác ở bờ ao, bờ hồ ; Để vòi nước chảy tràn bể không khóa lại. 

- Lớp nhận xét, bổ sung. 

- HS làm bài cá nhân.

- 3 em trình bày kết quả. 

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Về nhà học thuộc bài và áp dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày.


***********************************************************

Bài 13: TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức:
   -  Hiểu được cách sử dụng nguồn nước khỏi bị ô nhiểm.

2. Kĩ năng:
   - Biết thực hiện tiết kiệm nước và cả về nguồn nước ở g/đình, nhà trường, địa  phương.

3. Thái độ:
    - HS biết tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước là góp phần và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

   - HS biết nước không phải là vô hạn, cần giữ gìn, bảo vệ và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ở mọi nơi, mọi lúc.                
II. Chuẩn bị:

   - GV: Tài liệu về sử dụng nguồn nước và tình hình ô nhiễm nước ở các địa phương.

   - H S: VBT, tranh ảnh sưu tầm về nguồn nước bị ô nhiễm.

III. Hoạt động dạy - học : 

A. Kiểm tra bài cũ:5’

   - Gọi 1 HS lên bảng TL câu hỏi nội dung bài.

  - Nhận xét ghi điểm.              

B.Bài mới:                                                                                             


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Hoạt động 1(10’) Xác định các biện pháp.
- Yêu cầu các nhóm lên trình bày trước lớp về kết quả điều tra thực trạng và các biện pháp tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước.

- Yêu cầu  các nhóm khác nhận xét bổ sung ý kiến và bình chọn biện pháp hay nhất.

- Nhận xét hoạt động của các nhóm, tuyên dương.

* Hoạt động 2(10’)   Thảo luận nhóm .
- Chia nhóm.   
- Phát phiếu học tập cho các nhóm yêu cầu các nhóm thảo luận để  nêu về cách đánh giá các ý kiến ghi trong phiếu và giải thích.

- GV nêu ra các ý kiến trong phiếu.

- Mời đại diện các nhóm lên trình bày trước lớp.

- GV kết luận: Các ý kiến a, b là sai vì nguồn nước chỉ có hạn. Các ý kiến c, d, đ, e là đúng.

* Hoạt động 3(8’)  Trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng “.  
- Chia nhóm và phổ biến cách chơi: các nhóm ghi ra giấy những việc làm để tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước trong thời gian 3 phút.

   Nhóm nào ghi được nhiều nhất, đúng nhất, nhanh nhất thì nhóm đó thắng cuộc.

- Mời đại diện từng nhóm trình bày kết quả làm việc.

- Nhận xét đánh giá về kết quả công việc của các  nhóm.

- GV kết luận chung: Nước là tài nguyên quý. Nguồn nước sử dung trong cuộc sống chỉ có hạn. Do đó, chúng ta cần phải sử dụng hợp lý, tiết kiệm và bảo vệ dể nguồn nước không bị ô nhiễm.

- Gọi HS nhắc lại KL trên.

C. Củng cố- dặn dò (1’)
- GV nhận xét đánh giá tiết học 

- Về nhà thực hiện đúng với những điều vừa học
	- Đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả trước lớp về kết quả điều tra thực trạng và những biện pháp tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.

- Các nhóm khác nhận xét bổ sung và bình chọn  nhóm có cách  xử lí hay nhất.

- Các nhóm thảo luận để hoàn thành bài tập  trong phiếu.

- Đại diện từng nhóm trình bày ý kiến trước lớp.

- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.

- Các nhóm thảo luận và ghi ra giấy những việc làm để tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.

- Đại diện từng nhóm trình bày kết quả làm việc.

- Lớp bình chọn nhóm thắng cuộc.

- Nhắc lại KL nhiều lần.

- Về nhà học thuộc bài và áp dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày.


*************************************************************
Bài 14: CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (tiết 1)
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:

1. Kiến thức:

- Kể đ​ược một số lợi ích của cây trồng, vật nuôi đối với cuộc sống con ngư​ời.

2. Kĩ năng:

- Nêu đ​ược những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để chăm sóc cây trồng vật nuôi. 

3. Thái độ:

- Biết làm những việc phù hợp với khả năng để chăm sóc bảo vệ cây trồng, vật nuôi ở gia đình, nhà  tr​​ường.

- Biết được vì sao cần phải chăm sóc cây trồng vật nuôi.

* Kĩ năng lắng nghe tích cực ý kiến  các bạn

* Kĩ năng trình bày các ý tưởng chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở trướng.

* Kĩ năng thu thập và xử kí thông tin liên quan đến chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở trướng

* Kĩ năng ra quyết định lựa chọn các giải pháp tốt nhất để chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở trướng

* Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở trường.

II. Chuẩn bị: 

- Vở BT Đạo đức lớp 3, thẻ hoa .

III. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ: (1’) 
 - Gọi 2 học sinh trình bày những việc làm tiết kiệm và bảo vệ nguồn n​​ước?

- Nhận xét – đánh giá.

B. Bài mới:   
1. Giới thiệu bài : (1’) GV nêu mục tiêu bài học và ghi đề bài lên bảng

2. Tiến trình bài học : (30’)

* HĐ1: Báo cáo kết quả điều tra.

- GV  yêu cầu HS trình bày kết quả điều tra theo những vấn đề sau:

 +Hãy kể tên loại cây trồng mà em biết? Các cây trồng đó đư​​ợc chăm sóc nh​​ư  thế nào?

 +Hãy kể tên các con vật nuôi mà em biết? Các con vật đó đ​​ược chăm sóc như​​ thế nào?

 +Em đã tham gia vào các hoạt động chăm sóc cây trồng vật nuôi nh​​ư thế nào?

- GV nhận xét, khen ngợi những HS đã quan tâm đến tình hình cây trồng, vật nuôi ở gia đình, địa ph​​ương.

* HĐ2. Trò chơi "Ai đoán đúng"?

- Chia HS theo số chẵn, lẻ trao đổi rồi nêu đặc điểm của cây trồng, vật nuôi và tác dụng của nó.

- GV có thể giới thiệu thêm các cây trồng, vật nuôi mà HS yêu thích.

* HĐ3. HD thực hành:

- Về tìm hiểu các hoạt động chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

3.Củng cố ,dặn dò:  (3’)

 - Chuẩn bị bài sau : Phần dành cho địa phư​ơng .
	- HS trao đổi rồi nêu đặc điểm của cây trồng vật nuôi và tác dụng của nó .

- HS chú ý lắng nghe.

- HS nghe .


Bài 14:  CHĂM SÓC CÂY TRỒNG VẬT NUÔI ( Tiết 2)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

  - Kể được một số lợi ích của cây trồng, vật nuôi đối với cuộc sống con người.

2. Kĩ năng:

  - Nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để chăm sóc cây trồng vật nuôi
3. Thái độ:

  - Biết làm những việc phù hợp với khả năng để chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở gia đình, nhà trường.

II. CÁC KĨ NĂNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI

    - Kĩ năng lắng nghe ý kiến các bạn.

   - Kĩ năng trình bày các ý tưởng chăm sóc cây trồng,vật nuôi ở nhà và ở trường.

   - Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin liên quan đến chăm sóc cây trồng,vật nuôi ở  nhà và ở trường.

  - Kĩ năng ra quyết định lựa chọn các giải pháp tốt nhất để chăm sóc cây trồng,vật nuôi ở nhà và ở trường.

  - Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cây trồng,vật nuôi ở nhà và ở trường.

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Vở bài tập đạo đức

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	A. Bài cũ: 4p
Yêu cầu cả lớp cùng bày tỏ ý kiến bằng cách giơ thẻ màu.

- GV đọc lần lượt từng câu hỏi.

- GV nhận xét, kết luận, chốt lại KT đã học.

B. Bài mới: 30p
1, Giới thiệu bài, ghi tên bài.

Hoạt động 1: Báo cáo kết quả điều tra   10p
* Mục tiêu: HS biết về các hoạt động chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà, ở trường, ở địa phương: biết quan tâm hơn đến công việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

* Cách tiến hành:

GV yêu cầu HS trình bày kết quả điều tra theo những nội dung đã giao về nhà như sau:

- Hãy kể tên một số loại cây trồng mà em biết?

- Các cây trồng đó được chăm sóc như thế nào?

- Hãy kể tên các con vật nuôi mà em biết?

- Các con vật nuôi đó được chăm sóc như thế nào?

- Em đã tham gia vào các hoạt động chăm sóc cây trồng, vật nuôi như thế nào?

GV nhận xét kết quả trình bày của các nhóm, quan tâm khen ngợi HS đã biết quan tâm đến cây trồng vật nuôi trong gia đình và địa phương.

Hoạt động 2: Đóng vai    10p
* Mục tiêu: HS biết thực hiện một số hành vi chăm sóc và bảo vệ cây trồng vật nuôi: thực hiện quyền được bày tỏ ý kiến, được tham gia của trẻ em.

* Cách tiến hành: 

GV chia nhóm và yêu cầu các nhóm đóng vai theo một trong 4 tình huống sau:

- Tình huống : Tuấn Anh định tưới cây nhưng Hùng cản: có phải cây của lớp mình đâu mà cậu tưới.

Nếu là Tuấn Anh em sẽ làm gì?

- Tình huống 2: Dương đi thăm ruộng, thấy bờ ao nuôi cá bị vỡ, nước chảy ào ào.

Nếu là Dương em sẽ làm gì?

- Tình huống 3: Nga đang chơi vui thì mẹ nhắc về cho lợn ăn;

Nếu là Nga em sẽ làm gì?

- Tình huống 4: Chính rủ Hải đi học tắt qua thảm cỏ ở công viên cho gần.

Nếu là Hải em sẽ làm gì?

GV nhận xét, tuyên dương nhóm đóng vai và thể hiện ứng xử tốt.

GV gợi ý cho HS nên bày tỏ ý kiến của mình khi bạn chưa thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi vì đó là quyền được bày tỏ ý kiến của trẻ em đến các vấn đề có liên quan

Hoạt động 3: HS vẽ tranh, hát, đọc thơ, kể chuyện về chăm sóc cây trồng, vật nuôi.   10p
- GV cho các nhóm thi hái hoa dân chủ, bốc phải yêu cầu nào thì sẽ thực hiện yêu cầu đó.

Hoạt động 4: Trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”

* Mục tiêu: HS ghi nhớ các việc làm chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

* Cách tiến hành: 

- GV phát phiếu cho 4 nhóm, phổ biến cách chơi, luật chơi, thời gian chơi. Các nhóm phải liệt kê các việc làm cần thiết để chăm sóc và bảo vệ cây trồng, vật nuôi vào giấy. Mỗi việc đúng được tính 1 điểm. Nhóm nào ghi được nhiều việc nhất, nhanh nhất nhóm đó thắng cuộc.

- Cả lớp cùng GV nhận xét, đánh giá kết quả thi của các nhóm. 

- GV tổng kết, khen ngợi nhóm nêu đúng, nhanh nhất.

Kết luận chung
Cây trồng, vật nuôi rất cần thiết đối với đời sống con người. Vì vậy, em cần biết chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

C. Củng cố - tổng kết - Dặn dò. 2p
- Vì sao cây trồng, vật nuôi cần phải chăm sóc và bảo vệ?

- Hàng ngày em đã bảo vệ , chăm sóc cây trồng, vật nuôi như thế nào?

- GV nhận xét giờ học

- Thực hiện nuôi một con, trồng một cây trong gia đình.


	- Cả lớp cùng thực hiện.

- Nhóm trưởng kiểm tra  kết quả điều tra ở nhà của nhóm mình và báo cáo cho GV

- Các nhóm thảo luận (5’)

- Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét.

- Các nhóm thảo luận và đóng vai.

- Từng nhóm lên đóng vai theo tình huống được phân công, cả lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung ý kiến.

- HS tìm tìm các bài hát, bài thơ, câu chuyện về chăm sóc cây trồng, vật nuôi thi đua 4 nhóm.

- HS bốc thăm và thực hiện theo yêu cầu.

VD: Đọc bài thơ: Chăm vườn hoa
        Hát bài hát: Em đi giữa biển vàng
- Các nhóm cử thư kí, nhóm trưởng chỉ đạo thảo luận và ghi nhanh vào phiếu theo các nội dung trong bảng:

+ Việc làm cần thiết để chăm sóc, bảo vệ cây trồng?

+ Việc không nên làm đối với cây trồng?

+ Việc làm cần thiết để chăm sóc, bảo vệ vật nuôi?

+ Việc không nên làm đối với vật nuôi?

- Các nhóm dán kết quả lên bảng.
- Cây trồng, vật nuôi mang lại rất nhiều ích lợi cho con người, con người sống và tồn tại được là nhờ vào cây trồng, vật nuôi.




*************************************************************
TIẾT 32: DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG

TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG
A. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:

- HS biết thực hiện quyền đ​​ược bày tỏ ý kiến của trẻ em.

- Không đồng tình, ủng hộ những hành vi biểu hiện vi phạm an toàn giao thông. 

2. Kĩ năng:

 - Biết phản đối những hành vi phá hoại đường phố.
3. Thái độ:

 - Báo cáo cho ng​​ười có trách nhiệm khi phát hiện hành vi phá hoại và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

B. Đồ dùng dạy- học: 

   - Sách an toàn giao thông lớp, đèn tín hiệu,...
C. Các hoạt động dạy- học:
                                        

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I. Kiểm tra bài cũ : (4’)     

- Em đã làm gì để chăm sóc và bảo vệ cây trồng, vật nuôi trong gia đình , trường học? 

- Nhận xét, đánh giá.
II. Bài mới : (28’)

1.Giới thiệu bài:  

2.Hoạt động 1: Báo cáo kết quả điều tra.

- GV yêu cầu HS trình bày kết quả điều tra về những vấn đề sau:

+ Hãy kể tên các loại phương tiện giao thông mà em biết?

+ Các phương tiện đó đi trên loại đường nào?

- GV tổ chức học sinh thảo luận theo cặp ( 4’).

- Đại diện các cặp trình bày.

- GV kết luận: Đường bộ có: ô tô, xe máy, xe đạp, xe thô xơ, xe quá khổ.

Đường thủy có: tàu, thuyền, ca nô, xuồng, xà lan...Đường sắt có: tàu, đường hàng không có máy bay.

- GV nhận xét, khen ngợi HS đã trả lời chính xác. 
3.Hoạt động 2:  Đóng vai 

- GV chia nhóm và yêu cầu đóng vai theo các tình huống về thực hiện an toàn giao thông.( 7’)

* Kết luận: Cần thực hiện tốt những quy định về ATGT. Điều đó là rất cần thiết mang lại niềm vui niềm  hạnh phúc cho mỗi chúng ta. Hãy hành động tuân thủ Luật ATGT vì một đất nước không có tai nạn. 

3. Hoạt động 3: Trò chơi: “Tuân thủ tín hiệu ATGT”

- GV chia HS thành các nhóm và phổ biến luật chơi.

Một em sẽ đóng vai đền tín hiệu giao thông. Các em khác sẽ đóng vai người tham gia giao thông. Khi đèn giao thông bật người tham gia giao thông phải tuân thủ theo luật giao thông.

- GV tổng kết, khen các nhóm 

* Kết luận chung: An toàn giao thông là trách nhiệm của mọi người dân. Học sinh có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông và tuyên truyền mọi người cùng tham gia.

III. Củng cố, dặn dò: (3’)   

 Thực hiện tốt những quy định về ATGT
- Nhận xét tiết học.                                    
- Ghi nhờ nội dung bài học. 

- Xem lại bài.
	- 3 HS kể.

-  HS đại diện từng nhóm trình bày kết quả điều tra.

- HS nhóm khác nhận xét và nêu lại 
- HS thảo luận và tự nghĩ tình huống và chuẩn bị đóng vai.

- Từng nhóm lên đóng vai.

- Cả lớp nhận xét, bổ sung.

- Các nhóm chơi trò chơi. 

- HS nhận xét.


***************************************************************

TIẾT 33: DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG
TÔN TRỌNG KHÁCH ĐẾN TRƯỜNG

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- HS biết như thế nào là tôn trọng khách đến trường? vì sao phải tôn trọng họ?

2. Kĩ năng:

- HS biết cư xử lịch sự khi có khách đến trường.

3. Thái độ:

- HS có thái độ tôn trọng khi gặp gỡ, tiếp xúc với khách đến trường.

II/ Chuẩn bị:
-  GV: Phiếu học tập.

III/ Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Kiểm tra bài cũ: ( 3’)

 - Kể tên các loại phương tiện giao thông mà em biết.
2. Bài mới: 30’

a. Giới thiệu bài: Hát “Con chim vành khuyên”.

b. Hoạt động 1: Thảo luận. (nhóm đôi). 10p
*  HS thảo luận theo nhóm theo yêu cầu sau : 

- Khách của trường,của lớp thường là những ai?                                                    

- Họ đến trường thường với những mục đích gì?

- Chúng ta cần phải có những biểu hiện gì?

Kết luận: Những khách đến trường thường là để liên hệ công việc hoặc thăm tình hình học tập của trường. Do vậy, các em cần phải tôn trọng, lễ phép đối với người khách đến trường.

c. Hoạt động 2: Xử lí tình huống. 10p
Mục tiêu:  HS biết xử lí một số tình huống cụ thể đối với khách đến trường.

Cách tiến hành:

- GV chia nhóm, phát phiếu cho học sinh thảo luận:

- Thầy, cô của PGD & ĐT đến kiểm tra việc dạy và học của lớp, của trường em có biểu hiện gì khi:

a/ Thầy cô ngồi làm việc trong văn phòng?

b/ Tiếp xúc với thầy cô trên hành lang?

c/ Thầy cô vào lớp dự giờ ?

d/ Khi đang chơi ở sân, khách đến trường cần gặp ban giám hiệu và hỏi thăm các em. Em sẽ………….

Kết luận: Cần có những biểu hiện lịch sự, lễ phép khi có khách đến trường. Đó mới là người học sinh ngoan, đáng được khen ngợi.

d. Hoạt động 3: Tự liên hệ . 10p
GV nêu yêu cầu học sinh liên hệ: Các em có hành động như thế nào khi có khách đến trường?

- GV nhận xét và khen những học sinh biết cách ứng xử đúng, thể hiện sự tôn trọng khách đến trường. Nhắc nhở những học sinh chưa thực hiện được.

Kết luận: Tôn trọng khách đến thăm trường, em nhận được sự yêu mến của mọi người và ai cũng vui.

C. Củng cố dặn dò: 5’

- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 

- Giáo dục học sinh ghi nhớ thực theo bài học 
	- HS thảo luận nhóm đôi

· Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận lớp nhận xét.

· Thầy cô của phòng GD- ĐT, các bác, các chú trong xã, một số phụ huynh, ...

· Họ thường đến liên hệ công việc hoặc thăm tình hình dạy học của trường.

· Tỏ lòng tôn trọng như: chào, mời, không nhìn, ngó, chơi đùa ồn ào

- HS thảo luận theo nhóm 4.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả,lớp nhận xét.

· Không đi qua lại và không đùa giỡn, ồn ào.

· Xưng hô, chào hỏi, lễ phép.

· Nghiêm túc, tích cực phát biểu xây dựng bài, không nhìn ngó thầy cô.

· Xưng hô, chào hỏi, lễ phép trả lời.

- HS tự liên hệ. Một số em trình bày trước lớp.


********************************************************************
Tiết 34:  DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG
PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
  I. Mục tiêu:  

 1. Kiến thức:

 - Học sinh biết các tệ nạn xã hội sẽ làm cho cuộc sống kém văn minh và lịch sự . 

 2. Kĩ năng:

 - Có thái độ và hành vi ứng xử đúng đắn khi có người dụ dỗ .

  3. Thái độ:

 - Nhắc nhớ bạn bè tránh xa các tệ nạn xã hội. 

 II. Đồ dùng dạy - học: 

            Gv:  Tranh ảnh cổ động phòng chống các tệ nạn XH. 

             Hs: sgk, vở.

 III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Ổn định:  2p - Hát

2. Kiểm tra bài cũ:  4p
- KT bài tiết trước .

- Nhận xét, tuyên dương.

3. Bài mới:  30p
- Giới thiệu giải thích cho học sinh hiểu thế nào là các tệ nạn xã hội .

- Nêu tác hại của một số tệ nạn xã hội mà em biết ?

Hoạt động 1. Xử lí tình huống .   15p
- Nêu các tình huống :

- Trên đường đi học về em gặp  một đám thanh niên tụ tập uống rượu say xỉn rồi chửi bới , đánh nhau  em sẽ xử lí như thế nào ? 

- Có một anh thanh niên hút thuốc đến này em hút thử một lần trước việc làm đó em sẽ xử lí ra sao ?

- Trên đường đi chơi em bất ngờ phát hiện ra một nhóm người đang bàn bạc để trộm cắp tài sản người khác . Trước hành vi đó em giải quyết như thế nào ? 
- Yêu cầu các đại diện lên  nêu cách xử lí tình huống trước lớp. 

- Lắng nghe nhận xét và bổ sung.

- Kết luận 

Hoạt động 2:   15p
- Yêu cầu các nhóm thi vẽ tranh cổ động  về  phòng chống các tệ nạn xã hội .

- Nhận xét đánh giá, tuyên dương nhóm thắng cuộc. 

4. Củng cố- Dặn dò:  2p
- Nêu lại các cách phòng tránh tệ nạn xã hội.

- Giáo dục học sinh ghi nhớ thực theo bài học. 

- Nhận xét, đánh giá tiết học. 
	- Thực hiện theo yêu cầu.

- Lắng nghe để hiểu về các tệ nạn xã hội 

- Hút ma túy gây cho người ngiện mất tính người , kinh tế cạn kiệt 

- Mại dâm là con đường gây ra các bệnh si đa …

- Lớp chia ra các nhóm thảo luận đưa ra cách xử lí đối với từng tình huống do giáo viên đưa ra .

- Lần lượt các nhóm  cử các đại diện của mình lên trình bày cách giải quyết tình huống trước lớp .

- Các nhóm khác lắng nghe nhận xét và bình chọn nhóm có cách xử lí tốt nhất .

- Các nhóm tổ chức thi  vẽ tranh cổ động có chủ đề nói về phòng chống các tệ nạn xã hội. 

- Cử đại diện lên trưng bày sản phẩm và thuyết trình tranh vẽ trước lớp. 

- 2 hs nêu

- Về nhà học thuộc bài và áp dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày .


***************************************************************
TIẾT 35: KIỂM TRA CUỐI NĂM
